
BÀI ÔN SỐ 1

BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ


Tổng của hai số là: Hai số đó cộng lại; cả hai.

Hiệu của hai số là: nhiều hơn, ít hơn, kém, hơn.

                                                                   Cách giải:

Cách 1: Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Số lớn = tổng – số bé Hoặc

Số lớn = Số bé + hiệu


Cách 2: Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số bé = Tổng – Số lớn Hoặc

Số bé = Số lớn – hiệu

Bài 1. Tổng của hai số là 48. Hiệu của hai số là 12. Tìm hai số đó.

Bài 2. Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 50. Bố hơn con 28 tuổi. Tính tuổi của mỗi 

người. 

Bài 3. Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa thứ hai 6 tạ. Hỏi mỗi thửa thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ? 

Bài 4. Hai tấm vài dài tất cả 114m. Tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai 6m. Hỏi mỗi tấm vải dai bao nhiêu mét ?

ĐÁP ÁN 1:  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ.

Bài 1:                                   Số lớn là:

                                         ( 48 + 12 ) : 2 = 30

                                              Số bé là:

                                             48 – 30 = 18

                                                          Đáp số: Số lớn: 30

                                                                       Số lớn: 18

Bài 2:                              Số tuổi của bố là:

                                     ( 50 + 28 ) : 2 = 39 (tuổi )

                                        Số tuổi của con là:

                                          50 -39 = 11 ( tuổi )


Đáp số: Bố: 39 tuổi


Con: 11 tuổi

Bài 3:                                            Đổi :    3 tấn 2 tạ = 32 tạ

                                         Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được là:

                                                   (32 + 6 ) : 2 = 19 ( tạ thóc )

                                          Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là

                                                    32 – 19 = 13 ( tạ thóc )

                                                Đổi:    19 tạ = 1900  kg

                                                13 tạ = 1300 kg

                                                      Đáp số: Thửa thứ nhất: 1900 kg thóc


                                                       Thửa thứ hai:  1300 kg thóc

Bài 4:                           Số mét tấm vải thứ nhất dài là:

                                       ( 114 + 6 ) : 2 = 60 (m)

                                   Số mét tấm vải thứ hai dài là:

                                         114 – 60 = 54 ( m)

                                                    Đáp số: Tấm vải thứ nhất: 60 m


                                                Tấm vải thứ hai:  54 m

BÀI ÔN SỐ 2
BÀI TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG
Số trung bình cộng = tổng các số hạng : số các số hạng

Tổng các số hạng = số trung bình cộng  x  số các số hạng

Bài 1. Tìm số trung bình cộng của các số sau:
a/ 35 và 45;        b/ 37, 42 và 56;       c/ 20, 32, 24 và 36;        d/ 25, 37, 30, 75 và 63

Bài 2. Một tổ sản xuất muối thu hoạch trong năm đợt như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ và 98 tạ. Hỏi trung bình mỗi đợt tổ đó thu hoạch được bao nhiêu tạ muối?

Bài 3. Một cửa hàng chuyển máy bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chuyển được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô khác, mỗi ô tô chuyển được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu máy?

Bài 4. 

a/ Số trung bình cộng của hai số bằng 8. Biết một trong hai số bằng 9, tìm số kia?

b/ Số trung bình cộng của hai số bằng 20. Biết một trong hai số bằng 30, tìm số kia?

Bài 8. Với giá trị nào của a thì:

a/ a x 5 < 1                          b/ a x 6 < 20                                   c/ 250 : a < 5

ĐÁP ÁN 2: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG
Bài 1 a,  ( 35 + 45 ) : 2 = 40    

            b,  ( 37 + 42 + 56 ) : 3 = 45
          c,  ( 20 + 32 + 24 + 36 ) : 4 =  28   
  d,  ( 25 + 37 + 30 + 75 + 63 ) : 5 = 46
Bài 2:                    Trung bình mỗi đợt tổ đó thu hoạch được là:

                                     ( 45 + 60 +75 + 72 +98 ) : 5 = 70 ( tạ )


Đáp số: 70  tạ muối 

Bài 3           Số máy lần đầu chuyển được là:

                                 16 x 3 = 48 ( máy )

                      Số máy lần sau chuyển được là:

                                  24 x 5 = 120 ( máy )

                    Trung bình mỗi ô tô chuyển được là:

                               ( 48 + 120 ) : 8 = 21 ( máy )

                                                      Đáp số: 21 máy 

Bài 4:       a,   Tổng của hai số là:                     b,

                           8 x 2 = 16

                            Số kia là:

                            16 – 9 = 7

                                 Đáp số: 7

b,
Tổng của hai số là:                     

                      20 x 2 = 40

                        Số kia là:

                       40 – 30 = 10

                                 Đáp số: 10

Bài 8:   a,  a = 0           b,  a = 0, 1, 2, 3           c,   a = 125, 250

Bài ôn tập - Môn Tiếng việt lớp 4

1. Chính tả: - Chép lại các bài viết sau:

Bài 1 : Kim tự tháp Ai Cập (trang 5)

Bài 2 : Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp (trang 14)

Bài 3 : Trống đồng Đông Sơn (trang 17)

Bài 4 : Sầu riêng (trang 34)

2. Tập đọc 

Ôn các bài tập đọc từ tuần 20 đến tuần 25 và trả lời các câu hỏi cuối bài.

3. Luyện từ và câu 
Bài 1: Câu hỏi thường có các từ nghi vấn nào ?

a. Ai, gì, nào, sao, không
c. Ai, A, nhé, nhỉ, nghen

d. A, ối, trời ơi, không,…

Bài 2: Câu nào là câu kể “Ai làm gì” ?       

a. Công chúa ốm nặng

b. Nhà vua buồn lắm

c. Chú hề tức tốc đến gặp bác thợ kim hoàn.

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và hoàn thành bài tập bên dưới:

  (1) Vợ chồng nhà Sói mấy hôm nay mất ngủ vì Sói chồng đau răng. (2) Giữa đêm khuya, Sói vợ mời bác sĩ Gõ Kiến đến chữa bệnh. (3) Không quản đêm tối, trời lạnh, bác sĩ Gõ Kiến đến ngay. (4) Bác sĩ Gõ Kiến kiên trì khêu từng miếng thịt nhỏ xíu giắt sâu trong răng Sói chồng, rồi bôi thuốc. (5) Sói chồng hết đau, không rên hừ hừ nữa.

  a) Tìm và viết lại  các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.

  b) Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ  và 2 gạch vị ngữ của từng câu tìm được.

Giữa đêm khuya, Sói vợ mời bác sĩ Gõ Kiến đến chữa bệnh.

Không quản đêm tối, trời lạnh, bác sĩ Gõ Kiến đến ngay.
Bác sĩ Gõ Kiến kiên trì khêu từng miếng thịt nhỏ xíu giắt sâu trong răng Sói chồng, rồi bôi thuốc.
Bài 4: Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

   a) Cô gà mái mải mê ấp trứng, quên cả ăn, chỉ mong ngày trứng nở thành con.

   b) Chú chim chích chòe hót ríu rít trên cành xoan, như cũng muốn đi học cùng chúng em.

   c) Trong chuồng, chú gà con kêu “chiêm chiếp”, cô gà mái kêu “ cục tác”, anh chàng gà trống thì cất tiếng gáy vang.
Bài 5: a)  Viết 2 từ láy là tính từ có âm đầu là r: rực rỡ
b)  Viết 2 từ láy là động  từ có âm đầu là gi: giấu giếm
c)  Viết 2 từ láy là tính từ có âm đầu là d: dầm dề
Bài 6: Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai làm gì?

- Sáng nào cũng vậy, ông tôi thường ra sân tập thể dục.
- Con mèo nhà em bắt chuột rất giỏi.
Bài 7:  Thêm  chủ ngữ để hoàn thành  các câu kể Ai - là gì?

a) Bác Hồ là người được toàn dân kính yêu và biết ơn.

b) Các anh hùng dân tộc là những người đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.

c) Thế hệ trẻ tương lai là người tiếp bước cha anh xây dựng Tổ Quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Bài 8:  Xác định các bộ phận CN, VN trong mỗi câu sau:

a)  Sáng sớm, bà con trong các thôn đã nườm nượp đổ ra đồng. 

CN
VN

b)  Đêm ấy, bên bếp lửa hồng ba người ngồi ăn cơm với thịt gà rừng.


CN
VN


c) Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào thơm mát trải ra mênh 

CN
VN

mông trên khắp các sườn đồi. 
d)  Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy, người nhanh tay có thể với lên 

CN
       VN

hái được những trái cây trĩu xuống từ hai phía cù lao. 
e)  Hồi còn đi học, Hải rất say mê âm nhạc. Từ cái căn gác nhỏ của mình, Hải có 

CN
VN
CN


thể nghe tất cả các âm thanh náo nhiệt, ồn ã của thành phố thủ đô. 

VN

g) Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà ngồi luộc bánh chưng, trò chuyện đến sáng.

CN
VN


h) Trẻ em là tương lai của đất nước. 

CN
VN

f) Mạng lưới kênh rạch chằng chịt là mạch máu cung cấp nước cho cả vùng vựa lúa 

CN
VN

Nam Bộ.
4. Tập làm văn:

Đề 1: 
Viết một đoạn văn ngắn từ 5 - 7 câu nói về ngày Tết quê em trong đó có dùng câu kể Ai là gì? Ai làm gì? Sau đó gạch một gạch dưới chủ ngủ ngữ.

Đề 2: 
a)Viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về hoạt động của mỗi người trong gia đình em vào tối giao thừa?

  b) Viết một đoạn văn tả khoảng 5 đến 7 câu tả về một loài hoa thường có vào dịp tết.

Đề 3: Tả một cây ăn quả (hoặc một cây hoa) mà em thích nhất


